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Câu 81. N     ố         đ       đ           ế                                          đ               

          

 A. C                   . B. C                       . 

 C. C                   . D. C    ế   ố        . 

Câu 82. Khi nói về     đặ    ư    ơ  ản của qu n th  sinh v t, phát bi           đ   đú    

 A. K          ước qu n th  đạt mức tố  đ    ì  ố  đ   ă     ưởng của qu n th  là lớn nhất. 

 B. M   đ  cá th  của mỗi qu n th  luôn ổ  đị  ,            đổ    e     ,   e   ă . 

 C. K      ước của qu n th  không ph  thu       đ ều ki         ường. 

 D. S  phân bố cá th  có ả    ưởng tới khả  ă                ồn số               ường. 

Câu 83. Trong dạ d   4   ă   ủ   ò,   ă    ế      e        HC  đ  tiêu hóa prôtêin là 

 A. dạ lá sách. B. dạ tổ ong. C. dạ múi khế. D. dạ cỏ. 

Câu 84. Cá m p th  tinh trong, phôi phát tri n trong buồng trứng. Phôi nở   ướ  ă    ứ     ư   ở hoặc 

phôi nở sau nên mỗi lứa cá m p chỉ đẻ       . Đ         d  về 

 A. hi    ượng khống chế sinh học. B. quan h  v t ăn thịt - con mồi. 

 C. quan h  cạnh tranh cùng loài. D. hi    ượng CLTN. 

Câu 85. Nếu chỉ xét riêng từng nhân tố thì nhân tố tiế              đ            đổi t n số alen của qu n 

th  với tố  đ  ch m nhất? 

 A. Di - nh p gen. B. Đ t biến gen. 

 C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Chọn lọc t  nhiên. 

Câu 86. Thành t       dướ  đ      ứng d ng của công ngh  gen? 

 A. Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua. 

 B. Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. 

 C. Tạo giống dâu tằm tam b    ó  ă     ất cao. 

 D. Cừ  Đ   . 

Câu 87. M t loài th c v t có b  NST 2n = 6, các cặ  NST  ươ   đồ   được kí hi u là Aa, Bb và Dd. 

Trong các dạ   đ t biến l ch b       đ  , dạng nào là th  m t? 

 A. AaBBbDd. B. AaBbd. C. AaBbDdd. D. AaaBbdd. 

Câu 88. S   ố        T    Đấ  đượ                               ượ               đ ạ : 

 A. T ế   ó   ó   ọ  →   ế   ó        ọ  →   ế   ó    ề        ọ . 

 B. T ế   ó   ó   ọ  →   ế   ó    ề        ọ  →   ế   ó        ọ . 

 C. T ế   ó    ề        ọ  →   ế   ó   ó   ọ  →   ế   ó        ọ . 

 D. T ế   ó    ề        ọ  →   ế   ó        ọ  →   ế   ó   ó   ọ . 

Câu 89. Đ  x   định mối quan h  họ hàng giữ    ười và các loài thu c b  L      ưởng (b  Khỉ),   ười ta 

nghiên cứu mứ  đ  giống nhau về ADN của các loài này so với ADN củ    ười. Kết quả     được (tính 

theo tỉ l  % giống nhau so với ADN củ    ườ )   ư    : 

Các loài Tinh tinh Vượn Gibbon Khỉ Vervet Khỉ Capuchin Khỉ Rhesut 

% giống nhau so với 

ADN   ười 
97,6 94,7 90,5 84,2 91,1 

Că   ứ vào kết quả bảng trên, có th  x   định mối quan h  họ hàng xa d n giữ    ười và các loài 

thu c b  L      ưởng nói trên theo tr t t : 

 A. N ười – tinh tinh - khỉ Vervet -  ượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut. 

 B. N ười – tinh tinh -  ượn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin. 

 C. N ười – tinh tinh - khỉ Rhesut -  ượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Vervet. 

 D. N ười – tinh tinh -  ượn Gibbon- khỉ Vervet - khỉ Capuchin - khỉ Rhesut. 

Câu 90. Xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc th  X không có alen trên nhiễm sắc th  Y.  Ki u 

 e          đ       ủ   ơ     thu n chủng? 

 A. XaXa. B. XAXa. C. XAY. D. XaY. 

Câu 91. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạ  đ ng của vi sinh v t ở xung quanh là ví d  về 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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 A. ức chế - cảm nhiễm. B. h i sinh. 

 C. cạnh tranh. D. hợp tác. 

Câu 92. Vi rút gây b nh Covid-19 có v t chất di truyền là ARN, loạ                    đ   không cấu tạo 

nên v t chất di truyền của chủng vi rút này? 

 A. Timin. B. Guanin. C. Xitôzin. D. Ađ    . 

Câu 93. Từ phôi cừu có ki u gen AaBb, bằ     ươ         ấy truyền phôi có th  tạo ra cừu con có ki u 

gen     dướ  đ    

 A. AAbb. B. AaBb. C. aabb. D. AABB. 

Câu 94. Ở       ượng, s  hấp th  H2O và khoáng chủ yếu diễn ra ở  ơ              đ    

 A. Thân. B. Lá. C. Hoa. D. Rễ. 

Câu 95. Qu n th          đ    ó   n số alen a bằng 0,2? 

 A. 0,8AA + 0,2Aa = 1. B. 0,8Aa + 0,2aa = 1 

 C. 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa = 1. D. 0,8AA + 0,2aa = 1. 

Câu 96. Theo thuyết tiến hóa hi   đại, nhân tố tiến hóa         đ    ó     làm cho m t alen dù có lợ   ũ   

có th  bị loại bỏ hoàn toàn khỏi qu n th ? 

 A. Đ t biến. B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 

 C. Chọn lọc t  nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên. 

Câu 97. M t cá th  đ c có ki u gen 
  

  
  giảm phân tạo ra giao tử BD = 40%. Theo lí thuyết, loại giao tử Bd 

có tỉ l  bao nhiêu? 

 A. 10%. B. 40%. C. 20%. D. 60%. 

Câu 98. Hình vẽ bên mô tả  ơ   ế phát sinh dạ   đ t biến cấ    ú  NST     dướ  đ    

 

 A. Đả  đ ạn NST không chứ      đ ng. B. Mấ  đ ạn giữa NST. 

 C. Mấ  đ ạn đ u mút NST. D. Đả  đ ạn NST có chứ      đ ng. 

Câu 99. Xét hai cặp gen Aa, Bb liên kết trên m t cặ  NST  ươ   đồng. Theo lí thuyết, cách viết ki u gen 

        đ   đú    

 A. XAYBb. B. AaXBXb. C. AaBb. D. 
  

  
. 

Câu 100. Theo lí thuyế ,   é              đ       đời con có 1 loại ki u gen? 

 A. AaBb × AaBb. B. AAbb × aaBB. C. AAbb × AaBB. D. Aabb × aaBb. 

Câu 101. Ki u h                    đ    ó đặ  đ   :  ă    ượng mặt trờ      ă    ượ   đ u vào chủ yếu, 

được cung cấp thêm m t ph n v t chất và có số  ượng loài hạn chế? 

 A. H  sinh thái thành phố. B. H  sinh thái bi n. 

 C. H  sinh thái rừ    ư        đới. D. H  sinh thái nông nghi p. 

Câu 102. M t loài th c v t, tính trạng màu sắ      d       e          e          đ c l       định. Trong 

ki    e ,      ó đồng thời cả hai loại alen tr   A    B   ì         đỏ, khi chỉ có m t loại alen tr i A hoặc B 

thì cho hoa hồng, còn khi không có alen tr i nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thu n chủng giao 

phấn vớ          đỏ (P)     được F1 gồ  50%         đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xảy ra 

đ t biến, theo lí thuyế ,   é              đ        ợp với tất cả các thông tin trên? 

 A. aaBb ×AaBB. B. AAbb ×AaBB. C. AAbb ×AABb.        D. Aabb × AABb. 

Câu 103. Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát bi           đ   đú  ? 

 A. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ          đổi t n số   e      ò           đổi thành ph n ki u 

gen của qu n th .   

 B. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhấ           đổi t n số alen của qu n th  ngay cả khi không xảy ra 

đ t biến và không có chọn lọc t  nhiên. 

 C. Chọn lọc t  nhiên th c chất là quá trình phân hóa khả  ă    ống sót và khả  ă         ản của các cá 

th  với các ki u gen khác nhau trong qu n th . 

 D. Chọn lọc t            đ ng tr c tiếp lên ki    e ,     đó          đổi t n số alen của qu n th . 

Câu 104. K    ó   ề ảnh  ưởng củ        ường lên s  bi u hi n của gen, phát bi           đ   sai? 

 A. Nuôi những con bò có cùng m t ki    e            đ ều ki n khác nhau thì có th  sả   ượng sữa rất 

khác nhau. 
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 B. Đ  x   định mức phản ứng của m t ki u gen c n phải tạo ra các cá th  sinh v t có cùng m t ki u gen 

          ú               ường khác nhau. 

 C. Đe            ủa cùng m t cây trồng trong nhữ   đ ều ki         ường khác nhau có th       ă   

suất khác nhau. 

 D. Cùng m t ki    e    ư              t dãy ki u hình khác nhau tùy thu       đ ều ki         ường. 

Câu 105. Quan sát hình bên về đườ   đ   ủa 

máu trong h  tu n hoàn kép ở thú và cho biết 

bao nhiêu phát bi       đ   sai? 

I. M          ĩ    ạch phổi luôn là máu giàu 

CO2. 

II. M         đ ng mạch chủ luôn là máu giàu 

O2. 

III. Máu từ       ĩ   ả   ơ            ất phải 

là máu giàu CO2. 

IV. Máu giàu CO2 từ  ĩ    ạch chủ đổ vào tâm 

  ĩ   ải.  
 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 106. Khi nói về s  di truyền của gen lặn nằ                   ươ   đồng của NST giới tính  X ở 

  ười, phát bi           đ   không đú    

 A. Gen của bố chỉ truyền cho con gái, không truyền cho con trai. 

 B. Gen của mẹ chỉ truyền cho con trai mà không truyền cho con gái. 

 C. Tỉ l    ười mang ki u hình lặn ở nam giớ       ơ  ở nữ giới. 

 D. Ở nữ giới, trong tế          dưỡng gen tồn tại thành cặp alen. 

Câu 107. Khi nói về quá trình phiên mã, phát bi           đ   đú    

 A. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. 

 B. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza. 

 C. Trong quá trình phiên mã có s  tham gia của riboxom. 

 D. T           ì          ã, ARN được tổng hợp theo chiề  5’→ 3’. 

Câu 108. Quan h  giữa hai loài A và B trong qu   xã được bi u diễn bằ    ơ đồ sau: 

 
Nếu dấ  (+)         được lợi, dấu (-) là loài bị hạ    ì  ơ đồ trên bi u diễn mối quan h  

 A. c ng sinh, hợp tác và h i sinh. 

 B. cạnh tranh và v   ă    ịt – con mồi. 

 C. v t chủ - v t kí sinh và v   ă    ịt – con mồi. 

 D. ức chế cảm nhiễm và v t chủ - v t kí sinh. 

Câu 109. Các bi n pháp bảo quản nông sản, th c phẩm, rau quả đều nhằm m   đ      ảm thi    ườ   đ  

hô hấp. Có bao nhiêu phát bi       đ       ơ  ở của các bi        đó  

I. Hô hấp làm tiêu hao chất hữ   ơ. 

II. Hô hấ       ă         đ              ường bảo quản.  

III. Hô hấ       ă   đ  ẩm. 

IV. Hô hấ           đổi thành ph                         ường bảo quản. 

 A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. 

Câu 110. Khi ôn t p về tính quy lu t của hi    ượng di truyền theo quan đ  m của Moocgan, m t nhóm học 

     đã đư            n xét sau. Theo lí thuyết, nh   xé          đ   sai? 

 A. Nhóm gen trên m t NST di truyề            được gọi là nhóm gen liên kết. Số nhóm gen liên kết 

của m          ường bằng số  ượng NST trong b  NST đơ    i. 

 B. Ge      định màu mắt ở ruồi giấm nằ                   ươ   đồng của NST X, nên phép lai thu n 

và nghị     ường cho kết quả giống nhau. 

 C. M t tính trạ   được gọi là di truyền liên kết với giớ            e      định nó nằm trên NST giới 

tính. 

 D. Trong quá trình giả      ,     NST  ươ   đồng có th       đổ      đ ạ   ươ   ứng cho nhau dẫn tới 

hoán vị gen, làm xuất hi n các tổ hợp gen mới. 

Câu 111. Trong các phát bi u sau về tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu phát bi u sai? 

I. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biế  đổi t n số alen và thành ph n ki u gen của qu n th . 
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II. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô của m t qu n th  và diễn biến không ngừ   dướ      đ ng 

của các nhân tố tiến hóa. 

III. Cá th     đơ   ị nhỏ nhất có th  tiến hóa. 

IV. Quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi xuất hi       đơ   ị phân loại trên loài. 

 A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 112. M t học sinh xây d    đượ   ưới thứ  ă          t qu   xã,     đó          ổ th c t p sinh thái 

m t số nh n xét: 

 
I. Qu n xã này có 2 loại chuỗi thứ  ă   ơ bả  (…) 

II. Qu n xã này có 6 chuỗi thứ  ă        ỗi thứ  ă  d     ất có 5 mắt xích. 

III. Gà là mắt xích chung của nhiều chuỗi thứ  ă    ất trong qu n xã này, nó vừa là loài r ng th c lại là 

nguồn thứ  ă   ủa nhiều loài khác. 

IV.  Ếch là sinh v t tiêu th  b c 2. 

Số nh n xét chính xác là 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 113. M t loài th c v t, cho lai 2 thứ cây hoa thu n chủng là hoa kép, màu trắng vớ      đơ ,     đỏ 

được F1 toàn các cây hoa kép, màu hồng.Cho F1 tiếp t c giao phấn vớ       được F2 có ki u hình phân ly 

theo tỉ l : 42% kép, hồng : 24% kép, trắ   :16% đơ , đỏ : 9% kép, đỏ: 8% đơ , hồ   :1% đơ , trắng.Cho 

biết mỗ   e      định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong quá trình phát sinh giao tử đ c và cái đều 

giố       ,     đỏ là tr i so với trắng. Các cặp tính trạng trên di truyền theo qui lu t 

 A. hoán vị gen với t n số 40%. B. p       đ c l p. 

 C. hoán vị gen với t n số 20%. D. tươ        e . 

Câu 114. M t loài th c v    ưỡng b i, đ  x   định quy lu t di truyền chi phối s  hình thành màu sắc hoa, 

m t nhà khoa họ  đã   ến hành các phép lai sau: 

Phép lai 1: Lai dòng thu n chủng hoa trắng (1) với dòng thu n chủng hoa trắ   (2)     được 100% 

hoa trắng. 

Phép lai 2: Lai dòng thu n chủng hoa trắng (2) với dòng thu n chủng hoa trắng (3) thu được 100% 

hoa trắng. 

Phép lai 3: Lai dòng thu n chủng hoa trắng (1) với dòng thu n chủng hoa trắ   (3)     được 100% 

hoa xanh. 

Biết quá trình phát sinh giao tử không xả     đ t biến. Kết lu           đ    ề s  di truyền màu sắc 

hoa là đú  ? 

 A. Màu sắc hoa đượ      định bởi m t gen có nhiều alen. 

 B. Tính trạng màu sắ      d   e                 định. 

 C. Nếu cho các cây hoa xanh ở phép lai 3 t  th  phấn thi ki u hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%. 

 D. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặ  (2) đờ      đều cho 25% hoa xanh. 

Câu 115. M t loài thú, xét 3 cặp gen (Aa, Bb, Dd) tạo ra trong qu n th  tố  đ  50       e ;       đó  ỗi 

cặ   e      định m t cặp tính trạng, alen tr i là tr            . P é      P: ♂    i 3 tính trạ   x ♀    i 3 

tính trạ  ,     được F1 có số cá th  mang 3 tính trạng lặn chiếm 4%. Theo lí thuyết, số cá th  đ c mang 1 

tính trạng tr i chiếm tỉ l  bao nhiêu? 

 A. 10,5%. B. 16%. C. 30%. D. 8,5%. 

Câu 116. M    e  ở                ơ  ó    ề  d   4080Å,       đó A = T = 480          . Ge   ị đ     ế  

đ     ấ  đ  2       ế    d  . Số  ượ               ạ  G, X ở  e  đ     ế     

 A. G = X = 721. B. G = X = 718. C. G = X = 720. D. G = X = 719. 

Câu 117. M t qu n th  t  th  phấn có thành ph n ki u gen là: . Cho rằng mỗi gen 

    định m t tính trạng, alen tr i là tr i hoàn toàn, qu n th  không chị      đ ng của các nhân tố tiến hóa 

khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát bi       đ   đú    

AB De AB De
0, 2 : 0,8

aB De aB de
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I. F5 có tố  đ  9   ại ki u gen.  

II. Ở F2, có 25% số cá th  dị hợp tử về 2 cặp gen.  

III. Ở F3, số cây thu n chủng và mang 2 tính trạng lặn chiếm tỉ l  77/160.  

IV. Trong số các cây mang ki u hình tr i về 3 tính trạng ở F4, số     đồng hợp tử chiếm tỉ l  69/85. 

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 118. M                  ưỡ      , xé  1  e   ó 2   e ;   e  B  ó    ề  d   5100Å     ố  ượ         ạ  

           ằ   600;  ạ    ố   ủ   e       ó A=300; G = 650. A e  B  ị đ     ế   ấ  1  ặ             ạ        

  e   . T e         ế ,  ó                         đ   đú    

I. Tỉ    (A + T) : (G+X)  ủ    e     ằ    ỉ    (G+A) : (T+X)  ủ    e  B. 

II. Nế    e              d  đ     ế   ấ  1  ặ  A - T   ì   e     ó 589             ạ  A. 

III. Nế    e              d  đ     ế  xả               ã  ở đ     ì    ỗ       e     d    e        đị   

       ắ   ơ     ỗ       e     d    e  B     đị        x       . 

IV. Nếu alen B phiên mã m t l n thì sẽ c         ường cung cấp 300 nuclêôtit loại A và 650 nuclêôtit loại 

X. 

 A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 119. Nai và bò rừ               ă   ỏ sống trong cùng m t khu v c. Hình bên mô tả biế  đ ng kích 

  ước 2 quẩn th        ước và sau khi có s  du nh p củ        ó  ă    ịt vào khu v c sống. Khi nói về s  

biế  đ ng này, có bao nhiêu phát bi       đ   đú  ? 

 
I. S  xuất hi n của chó sói có ả    ưởng rõ r   đến s  biế  đ           ước qu n th  nai. 

II. T          đ ạn không có chó sói, nai và bò rừng có mối quan h  hỗ trợ nên số  ượ             ă  . 

III. S  xuất hi n sói làm giảm số  ượng nai, giảm áp l c cạnh tranh nên bò rừ    ă  . 

IV.Khi không có sinh v   ă    ịt, tiề   ă         ọc của qu n th  nai lớ   ơ   ủ   ò            ước qu n 

th                ơ   ò. 

 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 

Câu 120. Ở   ười, tính trạng nhóm máu do gen I có 3 alen là IA, IB, IO     định, tính trạng màu da do cặp 

gen Bb nằ       NST   ườ       định,       đó   e  B     đị   d  đe     i hoàn toàn so với alen b quy 

định da trắng.Biết rằ        e      định các tính trạng nằm trên các cặ  NST   ường khác nhau. Biết 

không xả     đ t biế ,   ười số (6) đến từ qu n th  đ         ằng di truyền về tính trạng nhóm máu và ở 

qu n th  đó  ó 25%  ố   ườ    ó      O, 24%   ười nhóm máu B. 

 
Theo lí thuyết, xác suấ           đ u lòng có mang alen IO, alen B của cặp vợ chồng 4 – 7 là 

 A. 19/216. B. 17/216. C. 25/216. D. 85/216. 

------ HẾT ------ 


